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LỜI MỞ ĐẦU

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Năm 2009 kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội
nhân dân Việt Nam, đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân
dân mà chiến đấu. Qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và
trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam đã lập nên
những chiến công hiển hách, cùng dân tộc đánh thắng nhiều
cuộc chiến tranh xâm lược lớn, góp phần quan trọng trong
cách mạng dân chủ nhân dân, giành độc lập, tự do cho dân
tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa đất nước vững bước tiến lên
con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, công
cuộc đổi mới toàn diện đất nước đã và đang đạt được những
thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Vượt lên mọi khó khăn
do tác động của suy thoái kinh tế thế giới , thiên tai và những
yếu kém nội tại của nền kinh tế , tình hình chính trị - xã hội
của đất nước vẫn ổn định; quốc phòng - an ninh được tăng
cường; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; uy tín và vị thế
của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.
Những thành tựu to lớn đó đã tạo nên thế và lực mới cho sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tích cực và chủ động hội nhập quốc tế trong bối cảnh
thế giới, khu vực có những biến động phức tạp, khó l ường,
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Việt Nam đang đứng trước vận hội, thời cơ lớn để hợp tác,
phát triển, nhưng cũng gặp không ít thách thức, khó khăn
gay gắt, dễ tác động xấu đến sự nghiệp xây dựng v à bảo vệ
Tổ quốc. Tình hình đó đòi hỏi Quân đội nhân dân Việt Nam
phải nỗ lực hơn nữa, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
nhất là nhiệm vụ tham mưu chiến lược; xây dựng khu vực
phòng thủ tỉnh, thành phố ngày càng vững chắc, thực sự là
nền tảng của thế trận quốc phòng toàn dân; đẩy mạnh công
tác tuyên truyền vận động quần chúng ; xây dựng quân đội
nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng b ước hiện
đại, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đủ sức
hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới .
Điều chỉnh về tổ chức của Quân đội phù hợp với điều kiện
thời bình nhưng sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của chiến
tranh hiện đại là vấn đề cấp thiết, có ý nghĩa chiến lược đối
với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trên cơ sở nắm vững quan điểm, đường lối đối ngoại
độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển, chính sách
đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ
quốc tế của Đảng và Nhà nước, Quân đội nhân dân phải
tăng cường hơn nữa công tác đối ngoại quốc phòng; mở
rộng và củng cố quan hệ, hợp tác với tất cả các nước, nhất là
các nước láng giềng, khu vực và các đối tác quan trọng
khác... đưa các mối quan hệ quốc tế đi vào chiều sâu, hiệu
quả, ổn định, bền vững, tin cậy lẫn nhau, góp phần tăng
cường quan hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đáp ứng yêu
cầu xây dựng quân đội trong t ình hình mới.
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Với mục đích nêu trên, Bộ Quốc phòng nước Cộng hoà
Xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố Sách trắng về Quốc
phòng Việt Nam lần thứ 3. Đây là tài liệu nêu rõ những
quan điểm cơ bản của chính sách quốc phòng Việt Nam, cơ
chế lãnh đạo và quản lý quốc phòng; cơ cấu Bộ Quốc
phòng; tổ chức và phương hướng xây dựng Quân đội nhân
dân và Dân quân tự vệ vững mạnh toàn diện. Sách trắng về
Quốc phòng cũng đề cập đến chính sách hợp tác quốc
phòng, thể hiện mong muốn tăng cường sự hiểu biết và tin
cậy lẫn nhau giữa quân đội và nhân dân Việt Nam với quân
đội và nhân dân các nước nhằm đẩy mạnh hợp tác vì hoà
bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

.

Đại tướng Phùng Quang Thanh
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
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1. TÌNH HÌNH AN NINH

1.1. Thế giới và khu vực

Tình hình an ninh thế giới và khu vực những năm đầu
thế kỷ XXI diễn biến phức tạp, song hòa bình, hợp tác cùng
phát triển vẫn là xu thế lớn. Tuy ít có nguy cơ xảy ra chiến
tranh thế giới, chiến tranh sử dụng vũ khí hủy diệ t hàng loạt
nhưng chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang giữa các quốc
gia hay trong một quốc gia do mâu thuẫn dân tộc, sắc tộc,
tôn giáo; hoạt động khủng bố, can thiệp, lật đổ, ly khai,
tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên và các quyền lợi quốc gia
khác có chiều hướng gia tăng, tác động mạnh tới hòa bình,
an ninh của các dân tộc.

Tình hình thế giới đã và đang thay đổi nhanh chóng,
khó lường. Sự phân bố lại sức mạnh kinh tế v à quân sự trên
phạm vi toàn cầu đang làm cho cục diện chính trị thế giới
biến đổi sâu sắc với xu thế đa cực ngày càng thể hiện rõ nét
hơn. Nhiều cường quốc và các trung tâm quyền lực mới nổi
lên, có vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực và trên
toàn thế giới. Sự cạnh tranh ảnh hưởng giữa các cường
quốc, các trung tâm quyền lực với nhau d iễn ra quyết liệt và
có chiều hướng gia tăng.

 Quá trình toàn cầu hóa kinh tế đang đi vào chiều sâu
làm cho các quốc gia ngày càng phụ thuộc lẫn nhau, buộc
các nước phải tăng cường hợp tác để giải quyết các vấn đề
liên quan đến lợi ích chung. Tuy nhiên, do những khác biệt
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về lợi ích nên trong một số vấn đề cụ thể, sự cạnh tranh trở
nên gay gắt. Suy thoái kinh tế thế giới bắt đầu từ khủng
hoảng tài chính đã ảnh hưởng sâu sắc đến tất cả các quốc
gia. Các vấn đề an ninh năng lượng, an ninh lương thực
ngày càng trở nên quan trọng đối với thế giới. Bên cạnh đó,
nhiều vấn đề an ninh phi truyền thống  có tính toàn cầu khác
đã trở thành mối quan tâm lớn của các quốc gia. Giải quyết
những vấn đề nêu trên là công việc của cả cộng đồng quốc
tế vì không một quốc gia hay khu vực riêng rẽ nào có thể
một mình giải quyết được.

Ảnh hưởng của các vấn đề quốc phòng - an ninh trong
quan hệ quốc tế đang tăng lên. Cuộc cách mạng mới trong
quân sự đang làm chiến lược quốc phòng, chiến lược quân
sự của các nước thay đổi lớn. Sự cạnh tranh sức mạnh quân
sự đang dẫn tới nguy cơ chạy đua vũ trang trên thế giới,
nhất là chạy đua sức mạnh trên biển và trên vũ trụ. Nhiều
nước lớn điều chỉnh chiến lược quân sự, tăng ngân sách
quốc phòng, đẩy nhanh hiện đại hoá quân đội, phát triển vũ
khí trang bị và công nghệ quân sự tiên tiến. Sự phát triển
này không chỉ tác động đến quan hệ giữa các nước lớn mà
còn tác động đến quốc phòng của tất cả các nước. Khoảng
cách về sức mạnh quân sự của các c ường quốc với sức
mạnh quân sự của các quốc gia còn lại trên thế giới ngày
càng xa. Tại một số khu vực, việc tăng cường sức mạnh
quân sự làm cho tình hình trở nên phức tạp. Cơ chế kiểm
soát vũ khí và cấm phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt đang
gặp phải những thách thức lớn.
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Châu Á - Thái Bình Dương với các nền kinh tế phát
triển năng động đang trở thành khu vực có vị trí ngày càng
quan trọng trên thế giới, thu hút sự quan tâm và cạnh tranh
ảnh hưởng của các cường quốc. Các cơ chế hợp tác khu vực
trên nhiều lĩnh vực đang phát triển. Tuy nhiên, đây cũng là
khu vực còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với quốc phòng - an
ninh. Nhiều điểm nóng có nguy cơ bùng nổ xung đột vũ
trang và chiến tranh vẫn chưa được giải quyết. Tình trạng
tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên trên đất liền cũng như trên
biển có chiều hướng gia tăng. Khu vực Châu Á – Thái Bình
Dương cũng đang phải đối mặt với tác động ngày càng tăng
của nhiều thách thức an ninh phi truyền thống.

Tình hình an ninh khu vực Đông Nam Á cơ bản ổn
định nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây căng thẳng và xung
đột. Suy thoái kinh tế toàn cầu tác động mạnh mẽ đến kinh
tế khu vực, làm trầm trọng thêm tình hình bất ổn nội bộ của
một số nước. Tranh chấp lãnh thổ trên biển và trên đất liền
diễn biến phức tạp, trong đó tranh chấp chủ quyền  và các lợi
ích quốc gia trên Biển Đông có chiều hướng gia tăng. Đông
Nam Á là khu vực chịu tác động nặng nề của nhiều thảm
hoạ thiên nhiên như bão, lụt, sóng thần... Khủng bố, cướp
biển tuy đã bị kiềm chế nhưng vẫn là những nguy cơ tiềm
ẩn đối với an ninh khu vực , là mối quan tâm chung của các
quốc gia Đông Nam Á và nhiều  quốc gia khác. Biến đổi khí
hậu, thảm hoạ thiên nhiên, dịch bệnh, tội phạm xuyên quốc
gia tác động ngày càng lớn đến an ninh của các quốc gia
trong khu vực.
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Các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam
Á (ASEAN) đang tăng cường hợp tác và hội nhập để biến
Đông Nam Á thành khu vực hoà bình, ổn định và phát triển.
Hiến chương ASEAN đã có hiệu lực, mở ra một thời kỳ mới
trong hợp tác khu vực. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng góp
phần thúc đẩy tiến trình xây dựng thành công Cộng đồng
ASEAN với ba trụ cột là Cộng đồng Chính trị - An ninh,
Cộng đồng Kinh tế và Cộng đồng Văn hoá - Xã hội vào
năm 2015. Quan hệ hợp tác giữa ASEAN với các đối tác
ngoài khu vực vì hòa bình, ổn định và phát triển được tăng
cường. Hoạt động theo các nguyên tắc "tự nguyện", "đồng
thuận", "không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau",
ASEAN tiếp tục đóng vai trò chủ đạo đối với các vấn đề an
ninh ở Đông Nam Á, trong quá trình vận động và phát triển
của Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) và các cơ chế an ninh
khu vực khác. Liên quan đến tranh chấp chủ quyền ở Biển
Đông, các nước ASEAN tiếp tục cam kết tuân thủ và thực
hiện Tuyên bố ASEAN - Trung Quốc về cách ứng xử của
các bên ở Biển Đông (DOC) và đang nỗ lực hướng tới xây
dựng Bộ quy tắc ứng xử (COC) , nhằm đạt được giải pháp
lâu dài cho vấn đề phức tạp này trên cơ sở Công ước Luật
biển năm 1982 của Liên hợp quốc.

1.2.  Việt Nam

Sau hơn 20 năm thực hiện chính sách đổi mới, mở cửa
và hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đ ã đạt được nhiều
thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử cả về chính trị, kinh tế,
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xã hội, quốc phòng, an ninh và ngoại giao. Sức mạnh tổng
hợp của quốc gia được tăng cường; chính trị - xã hội ổn
định; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và
quốc phòng - an ninh được giữ vững. Việt Nam đã đạt được
nhiều kết quả trong cải thiện môi trường an ninh của đất
nước. Việt Nam đã tích cực đàm phán, ký kết các điều ước
quốc tế liên quan đến chủ quyền quốc gia trên bộ, trên biển.
Lần đầu tiên trong lịch sử, biên giới trên đất liền của Việt
Nam đã cơ bản được phân định rõ ràng, tạo điều kiện thuận
lợi để Việt Nam và các nước láng giềng xây dựng biên giới
hoà bình, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển. Đây là kết
quả của những nỗ lực không ngừng của Chính phủ Việt
Nam và các bên có liên quan trong vi ệc giải quyết vấn đề hệ
trọng và nhạy cảm này. Việt Nam cũng tích cực giải quyết
vấn đề biên giới trên biển. Ranh giới biển giữa Việt Nam và
Trung Quốc trên Vịnh Bắc Bộ đã được phân định. Một số
vấn đề nảy sinh tại các khu vực chồng lấn tr ên biển giữa
Việt Nam với các nước khác đã và đang được giải quyết.
Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với hầu hết các quốc gia
trên thế giới. Quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với
tất cả các nước đang được củng cố và ngày càng phát triển.

Tuy nhiên, cũng như nhiều quốc gia khác, Việt Nam
đang phải đối mặt với nhiều thách thức về an ninh đa dạng
và phức tạp. Nền kinh tế Việt Nam  đứng trước nguy cơ tụt
hậu xa hơn do chưa đủ mạnh lại chịu tác động lớn của
khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Mặc dù
quốc phòng - an ninh của đất nước vẫn được giữ vững
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nhưng nhiều nhân tố gây mất ổn định chính trị - xã hội từ
bên ngoài và ở bên trong vẫn còn tồn tại, chưa được khắc
phục triệt để. Các quyền tự do dân chủ, tự do tôn giáo, các
vấn đề nhân quyền đang bị các thế lực thù địch lợi dụng để
chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, kích động bạo loạn, ly
khai tại một số khu vực của đất nước. Tình hình tranh chấp
lãnh thổ, chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán
trên Biển Đông có những diễn biến phức tạp , tác động
không nhỏ đến hoạt động của nhân dân và phát triển kinh tế
biển của Việt Nam. Những vấn đề an ninh phi truyền thống
như buôn bán và vận chuyển trái phép vũ khí, ma tuý, c ướp
biển, tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức, khủng bố, nhập
cư và di cư trái phép, suy thoái môi trư ờng, biến đổi khí
hậu, bệnh dịch... cũng là những mối quan tâm an ninh
thường xuyên của Việt Nam.

2. CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNG

2.1. Những vấn đề cơ bản trong chính sách quốc phòng

Việt Nam luôn coi việc giữ vững môi tr ường hoà bình,
ổn định để phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp
hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng nền kinh tế thị trường
theo định hướng xã hội chủ nghĩa là lợi ích cao nhất của đất
nước, là mục tiêu xuyên suốt của chính sách quốc phòng
Việt Nam. Việt Nam thực hiện chính sách quốc phòng mang
tính chất hoà bình, tự vệ, thể hiện ở chủ trương không sử
dụng vũ lực hoặc đe doạ sử dụng vũ lực trong các quan hệ
quốc tế, giải quyết mọi bất đồng và tranh chấp với các quốc
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gia khác bằng biện pháp hoà bình. Việt Nam chủ trương
từng bước hiện đại hoá quân đội, tăng cường tiềm lực quốc
phòng chỉ nhằm duy trì sức mạnh quân sự ở mức cần thiết
để tự vệ. Việt Nam phản đối các hoạt động chạy đua vũ
trang. Là một dân tộc phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh vì
độc lập, tự do của Tổ quốc , Việt Nam triệt để tôn trọng độc
lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của
các quốc gia khác trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của
Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đồng thời
cũng đòi hỏi các quốc gia khác phải tôn trọng độc lập, chủ
quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và các quyền lợi quốc
gia của mình. Việt Nam chủ trương không đe doạ hoặc sử
dụng sức mạnh quân sự trước trong quan hệ quốc tế nhưng
sẵn sàng và kiên quyết giáng trả mọi hành động xâm lược.

Giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên đất
liền, trên biển do lịch sử để lại hoặc mới nảy sinh  bằng
các biện pháp hoà bình trên cơ sở luật pháp quốc tế  là chủ
trương nhất quán của Việt Nam . Đối với các tranh chấp
chủ quyền trên biển, mặc dù có đầy đủ bằng chứng  lịch sử
và cơ sở pháp lý chứng minh chủ quyền không thể tranh
cãi đối với các vùng biển, đảo của Việt Nam trên Biển
Đông, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa,
Việt Nam vẫn sẵn sàng đàm phán hoà b ình để giải quyết
các tranh chấp dựa trên các quy định của Công ước 1982
về luật biển của Liên hợp quốc. Trong khi tiếp tục t ìm
kiếm giải pháp  lâu dài cho vấn đề này, Việt Nam chủ
trương các bên phải tự kiềm chế, nghiêm chỉnh thực hiện
Tuyên bố ASEAN - Trung Quốc về cách ứng xử của các
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bên ở Biển Đông (DOC), hướng tới xây dựng Bộ quy tắc
ứng xử (COC), tiến tới đạt được giải pháp công bằng, lâu
dài cho vấn đề phức tạp này để Biển Đông luôn luôn là
vùng biển hoà bình, hữu nghị và phát triển.

Việt Nam xây dựng sức mạnh quốc phòng dựa trên sức
mạnh tổng hợp của cả nước, của khối đại đoàn kết toàn dân,
của cả hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam l ãnh
đạo, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, sức
mạnh của lực lượng quân sự và thế trận quốc phòng toàn
dân với sức mạnh của lực lượng và thế trận an ninh nhân
dân. Việt Nam chủ trương phát triển kinh tế - xã hội đồng
thời tăng cường khả năng quốc phòng, phối hợp chặt chẽ
hoạt động quốc phòng, an ninh với hoạt động đối ngoại
thành một thể thống nhất để phục vụ sự nghiệp công nghiệp
hoá, hiện đại hoá đất nước, phát triển kinh tế  nhanh, bền
vững. Để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn
lãnh thổ và các lợi ích quốc gia khác của đất nước trong tình
hình thế giới và khu vực đang có nhiều thay đổi, Việt Nam
xây dựng nền quốc phòng toàn dân dựa trên truyền thống
yêu nước, chống ngoại xâm của toàn dân tộc, chăm lo xây
dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, kế thừa và
phát huy các giá trị của khoa học quân sự Việt Nam qua các
thời kỳ, xây dựng nghệ thuật quân sự Việt Nam đáp ứng các
yêu cầu của chiến tranh hiện đại.

Tích cực, chủ động ngăn ngừa và đẩy lùi nguy cơ chiến
tranh là một trong các nhiệm vụ trọng yếu của quốc ph òng
Việt Nam trong thời bình nhằm thực hiện chiến lược quốc


